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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản.
Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu.
Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Trắc nghiệm
Dạng 2. Trắc nghiệm đúng/sai
Dạng 3. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
Dạng 1. Trắc nghiệm. 
Em hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Văn bản trên trang chiếu có tác dụng là:
A. Giúp dễ nhớ nội dung, đẹp mắt, thu hút sự quan tâm của người nghe
B. Tạo ấn tượng
C. Giúp người nghe nhanh chóng tiếp nhận nội dung tóm tắt của trang chiếu
D. Thu hút sự quan tâm
Câu 2. Một bài trình chiếu đẹp, chuyên nghiệp khi có
A. nhiều hình ảnh			
B. sự phối hợp hoàn hảo của nội dung, bố cục và màu sắc
C. nhiều chữ					
D. nhiều chữ, nhiều hình ảnh
Câu 3. Đâu là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế một bài trình chiếu?
A. Nội dung, bố cục					B. Hình ảnh, bố cục
C. Màu sắc, hình ảnh					D. Bố cục, nội dung, màu sắc, hình ảnh.
Câu 4. Sử dụng màu sắc phù hợp sẽ?
A. Tác động đến trực tiếp cảm xúc của người xem
B. Làm cho bài trình chiếu trở nên bắt mắt
C. Làm cho bài trình chiếu trở nên sinh động
D. Làm cho bài trình chiếu trở nên sinh động, bắt mắt, tác động đến cảm xúc của người xem.
Câu 5. Em có thể làm làm gì với các trang chiếu?
A. Thêm chân trang					B. Thêm đầu trang
C. Đánh số cho trang chiếu				D. Định dạng trang chiếu
Câu 6. Thông tin nào thường được sử dụng để thêm vào đầu trang, chân trang?
A. Số trang hay thời gian trình chiếu.		
B. Tên người trình chiếu, tên công ti.
C. Tiêu đề bài trình chiếu.			
D. Số trang, tên người trình chiếu, tên đơn vị,…
Câu 7.  Khi sử dụng các màu cho trang trình chiếu nên?
A. Không sử dụng quá nhiều màu trên một trang chiếu
B. Nên chọn màu văn bản có độ tương phản cao với màu nền
C. Kết hợp các màu cùng nhóm với nhau	
D. Kết hợp các màu cùng nhóm, chú ý không dùng quá nhiều màu và độ tương phản của các màu với trang chiếu.
Câu 8. Cách tạo đầu trang văn bản trong Microsoft Word là gì?
A. Chọn tab 'Insert' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
B. Chọn tab 'View' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
C. Chọn tab 'Review' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
D. Chọn tab 'Home' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
Câu 9. Làm thế nào để thêm số trang vào đầu trang văn bản?
A. Chọn tab 'Trang chủ' và chọn 'Số trang' trong nhóm 'Chỉnh sửa'
B. Chọn tab 'Danh mục' và chọn 'Số trang' trong nhóm 'Bảng điều khiển'
C. Chọn tab 'Chèn' và chọn 'Số trang' trong nhóm 'Văn bản'.
D. Chọn tab 'Thư mục' và chọn 'Số trang' trong nhóm 'Tài liệu'
Câu 10. Có bao nhiêu cách để tạo đầu trang văn bản trong Microsoft Word?
A. 10 cách			B. 2 cách			C. 3 cách			D. 5 cách
Câu 11. Làm thế nào để thêm tên tác giả vào đầu trang văn bản?
A. Sử dụng tính năng chèn hình ảnh vào văn bản.
B. Sử dụng tính năng chèn video vào văn bản.
C. Sử dụng tính năng chèn bảng biểu vào văn bản.
D. Sử dụng tính năng Header hoặc Footer trong chương trình soạn thảo văn bản.
Câu 12. Có thể thay đổi kích thước và màu sắc của chữ trong đầu trang văn bản không?
A. Chỉ có thể thay đổi màu sắc chữ			
B. Có thể thay đổi kích thước và màu sắc của chữ trong đầu trang văn bản
C. Chỉ có thể thay đổi kích thước chữ			
D. Không thể thay đổi kích thước và màu sắc của chữ trong đầu trang văn bản
Câu 13. Làm thế nào để thêm logo hoặc hình ảnh vào đầu trang văn bản?
A. Sử dụng chức năng chèn hình ảnh trong phần chỉnh sửa văn bản.
B. In hình ảnh ra giấy và dán lên đầu trang văn bản.
C. Sử dụng chức năng chèn video thay vì hình ảnh.
D. Sử dụng chức năng chèn âm thanh thay vì hình ảnh.
Câu 14. Có thể thêm bảng biểu vào đầu trang văn bản không?
A. Chỉ có thể thêm đoạn văn bản			
B. Không thể bảng biểu vào đầu trang văn bản
C. Chỉ có thể thêm hình ảnh				
D. Có thể bảng biểu vào đầu trang văn bản
Câu 15. Làm thế nào để thêm ngày tháng vào đầu trang văn bản?
A. Sử dụng tính năng Header & Footer trong trình xử lý văn bản
B. Sử dụng tính năng chèn bảng vào đầu trang
C. Sử dụng tính năng chèn hình ảnh vào đầu trang
D. Sử dụng tính năng chèn video vào đầu trang
[bookmark: _Hlk223362236]Câu 16. Có thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng trang không?
A. Chỉ có thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng đoạn văn		
B. Không thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng trang
C. Chỉ có thể tạo một đầu trang duy nhất cho toàn bộ văn bản			
D. Có thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng trang 
Câu 17. Làm thế nào để thêm tiêu đề và phần mở đầu vào đầu trang văn bản?
A. Sử dụng tính năng Header và Footer trong chương trình soạn thảo văn bản.
B. Sử dụng tính năng chèn bảng biểu vào đầu trang.
C. Sử dụng tính năng chèn video vào đầu trang.
D. Sử dụng tính năng chèn hình ảnh vào đầu trang.
Câu 18. Mỗi trang chiếu thường có:
A. Đầu trang và chân trang			
B. Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu
C. Đầu trang và thân trang			
D. Thân trang và chân trang
Câu 19. Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:
A. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên.
B. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp.
C. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm.
D. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh.
Câu 20. Nội dung trên trang chiếu có thể là:
A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh		B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
C. Biểu đồ, văn bản, âm thanh		D.Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim
Câu 21. Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:
A. F5							B. Insert		
C. Ctrl+F4.						D. Enter
[bookmark: _Hlk223362272]Câu 22. Bài trình chiếu là tập hợp:
A. Âm thanh						B. Các trang chiếu
C. Hình ảnh						D. Các trang văn bản
Câu 23. Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?
A. Home--> DeSign…				B. Home → Slide Layout …
C. Tools → Slide DeSign…				D. View → Slide DeSign…
Câu 24. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:
A. View → Slide Layout				B. Home → Layout
C. File → Slide Layout				D. Insert →Slide Layout
[bookmark: _Hlk223362326]Câu 25. Tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu:
A. Là nơi nhập nội dung dạng văn bản
B. Giúp người làm dễ dàng trình bày nội dung một cách nhất quán, thu hút người xem
C. Là để trình bày nội dung chiếu một cách dễ dàng 
D. Là để trình bày nội dung chiếu một cách nhất quán
Câu 26. Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là để:
A. Nhập âm thanh					B. Nhập biểu đồ
C. Nhập hình ảnh					D. Nhập văn bản
Câu 27. Muốn xóa trang chiếu, ta thực hiện:
A. Bôi đen nội dung trên trang chiếu cần xóa và nhấn Delete
B. Nháy chuột vào biểu tượng trang chiếu cần xóa ở ngăn bên trái và nhấn phím Delete
C. Nháy chuột vào biểu tượng trang chiếu cần xóa ở ngăn bên phải và nhấn phím Delete
D. Chọn trang chiếu và nhấn phím Delete
Câu 28. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ở chế độ trình chiếu, nháy chuột vào đối tượng, cửa sổ tài liệu liên kết sẽ được mở ra. Đóng cửa sổ tài liệu để trở về trang chiếu.
B. Di chuyển trỏ chuột vào đối tượng trên trang chiếu đã tạo liên kết, nháy phải chuột rồi chọn Remove Hyperlink để huỷ bỏ liên kết.
C. Mặc định PowerPoint cho phép thêm dấu trang vào trang chiếu.
D. Sau khi được chèn vào, ta có thể thực hiện định dạng, di chuyển, xoá bỏ ngày giờ, số trang, nội dung chân trang chiếu.

[bookmark: _Hlk223362413]Câu 29. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự thực hiện thêm thông tin vào chân trang chiếu.
a) Chọn, nhập thông tin hiển thị ở chấn trang chiếu.
b) Chọn nút lệnh Apply để áp dụng cho trang chiếu hiện thời (hoặc Apply to All để áp dụng cho tất cả các trang chiếu).
c) Chọn thẻ Insert rồi chọn nút lệnh [image: ]
d) Chọn trang chiếu.
A. d  c  a  b	      					B. b  c  d  a	   
C. b  c  a  d						D. b  a  d  c	
Câu 30. Để lưu bài trình chiếu:
A. Insert  Save						B. File  Exit	
C. Home Save						D. File  Save
Dạng 2. Trắc nghiệm đúng/sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) em hãy chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Có một số ý kiến của các bạn học sinh về việc tạo đầu trang, chân trang cho văn bản dưới đây. Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Đầu trang, chân trang có thể chứa chữ, hình ảnh, hình vẽ đồ hoạ và số trang (được đánh tự động).
	
	

	B
	Nếu nhập nội dung chân trang, đầu trang, sau đó thực hiện chọn mẫu đầu trang, chân trang thì nội dung đã nhập sẽ bị mất.
	
	

	C
	Chỉ có thể đặt số trang ở phần đầu trang hoặc chân trang.
	
	

	D
	Có thể tự thiết kế đầu trang, chân trang hoặc chọn mẫu có sẵn.
	
	


Câu 2. Có một số ý kiến của các bạn học sau khi học phần mềm soạn thảo văn bản như sau. Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Khi thêm, bớt, di chuyển các mục, kí hiệu đầu dòng của danh sách liệt kê sẽ được tự động đánh lại phù hợp với sự thay đổi.
	
	

	B
	Khi thực hiện đánh số trang cho văn bản, số trang được đánh tự động và xuất hiện tại vị trí đã chọn trên tất cả các trang của văn bản.
	
	

	C
	Để thêm đầu trang, chân trang ta bắt buộc phải thực hiện chọn Insert  Header& Footer rồi chọn mẫu đầu trang, chân trang được cung cấp sẵn.
	
	

	D
	Nội dung nhập vào phần đầu trang, chân trang có thể là chữ, hình ảnh, hình vẽ đồ hoạ và sẽ tự động xuất hiện ở tất cả các trang của văn bản.
	
	


Câu 3. Sau khi học bài định dạng nâng cao cho trang chiếu có một số ý kiến như sau. Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Văn bản trên trang chiếu cần ngắn ngọn, xúc tích.
	
	

	B
	Văn bản trên trang chiếu càng chi tiết, đầy đủ càng tốt.
	
	

	C
	Sử dụng càng nhiều màu sắc cho văn bản trên trang chiếu càng giúp người nghe tập trung.
	
	

	D
	Sử dụng nhiều loại phông chữ cho văn bản trên trang chiếu sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe.
	
	


Dạng 3. Tự luận
Câu 1. Hãy điền số thứ tự các bước (từ 1 đến 4) vào cột bên trái để sắp xếp lại các bước chèn số trang vào văn bản sao cho đúng.
	Bước
	Nội dung

	
4
	Nháy chuột chọn lệnh [image: ] để hoàn thành việc tạo số trang.

	1
	Nháy chuột chọn Insert.

	2
	Trong nhóm lệnh Header and Footer chọn lệnh Page Number.

	3
	Chọn đặt số trang ở đầu trang hoặc chân trang (Top of Page hoặc Bottom of Page) rồi chọn vị trí bên trái, bên phải hoặc ở giữa.


Câu 2. Hãy điền số thứ tự các bước (từ 1 đến 5) vào cột bên trái để sắp xếp lại các bước để đánh số trang cho bài trình chiếu sao cho đúng.
	Bước
	Nội dung

	4
	Nháy chuột vào ô đứng trước mục Slide Number để đánh dấu chọn.

	3
	Trong cửa sổ Header and Footer chọn trang Slide.

	2
	Trong nhóm lệnh Text chọn lệnh Slide Number.

	1
	Nháy chuột chọn Insert.

	5
	Nháy chuột chọn Apply to All để thêm số trang vào tất cả các trang trong bài trình chiếu.


Câu 3. Văn bản trên trang chiếu cần được định dạng như thế nào? Văn bản được định dạng phù hợp có tác dụng gì?
Câu 4. Em hãy điền cách làm cho các công việc cần làm tương ứng vào bảng dưới đây.
	Công việc cần làm
	Cách làm

	1) Tạo bài trình chiếu mới với trang tiêu để và các trang nội dung có bố cục thông dụng (Title Slide, Title and Content).
	a) Vào File>New>Blank Presentation để tạo bài trình chiếu mới; vào Home>New Slide để thêm trang nội dung.

	2) Thêm trang chiếu mới bằng cách chọn mẫu bố cục trang chiếu có sẵn.
	b) Chọn thẻ Home, nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh, trong danh sách mở ra, chọn mẫu bố cục trang chiếu.

	3) Định dạng trang chiếu (thay đổi màu sắc, hình ảnh nền, phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ,...) theo mẫu định dạng có sẵn.
	c) Mở bảng chọn Design, chọn mẫu định dạng có sẵn.
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